
 Đơn giá cũ  

(vnđ) 

 Đơn giá mới  

(vnđ) 

 Đơn giá cũ  

(vnđ) 

 Đơn giá mới  

(vnđ) 

 Đơn giá cũ  

(vnđ) 

 Đơn giá mới  

(vnđ) 

I. GÓI THẦU SỐ 1

1 FontActiv Complete Hộp thiếc/400g 358.000              352.000              230                     250                     

2 ProtiMedic (bổ sung danh mục) Gói/hộp 30 gói 89.000                101.000              

II. GÓI THẦU SỐ 2

3 TPDDYH Varna Complete  Hộp thiếc/400g 320.000              317.000              

4 TPDDYH Varna Complete  Hộp thiếc/850g 657.000              651.000              210                     220                     

5 SPDDPS Varna Complete  Chai/237ml 34.000                34.000                37.000                40.000                

III.GÓI THẦU SỐ 3

6 Lean Pro 10+ Hộp thiếc/400g 383.000              402.000              250                     350                     

7 Oral Impact Gói/hộp 5 gói 107.000              105.000              113.000              120.000              

8 Fomeal Basic Soup Hộp/250 ml 37.000                36.000                39.000                41.000                

9 Neo-Mune hương vani Hộp thiếc/400g 446.000              438.000              290                     310                     

10 Lean Max Ligos hộp thiếc/400g 284.000              309.000              190                     220                     

IV.GÓI THẦU SỐ 4

PHỤ LỤC 1: BẢNG GIÁ CÁC THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUÔI ĂN QUA ĐƯỜNG TIÊU HÓA

 (Kèm theo Thông báo số:        /TB-BVBR  ngày     tháng     năm 2023 của Bệnh viện Bà Rịa)

STT Tên Sản phẩm ĐVT

 Đơn giá có pha chế 

(vnđ)  Đơn giá chưa pha chế, mua 

về nhà

(vnđ)  Đơn giá theo 1ml 
 Đơn giá sữa - súp pha chế sẵn 

cố định 



 Đơn giá cũ  

(vnđ) 

 Đơn giá mới  

(vnđ) 

 Đơn giá cũ  

(vnđ) 

 Đơn giá mới  

(vnđ) 

 Đơn giá cũ  

(vnđ) 

 Đơn giá mới  

(vnđ) 

STT Tên Sản phẩm ĐVT

 Đơn giá có pha chế 

(vnđ)  Đơn giá chưa pha chế, mua 

về nhà

(vnđ)  Đơn giá theo 1ml 
 Đơn giá sữa - súp pha chế sẵn 

cố định 

11 FontActiv Diabest Hộp thiếc/400g 381.000              374.000              250                     270                     

12 TPDDYH Varna Diabetes Hộp thiếc/400g 331.000              329.000              220                     240                     

13 SPDDPS Varna Diabetes Chai/237 ml 40.000                39.000                43.000                46.000                

14 Delical Edulcoree Boisson Vanillle chai/200ml 95.000                101.000              96.000                115.000              

V.GÓI THẦU SỐ 5

15 Lean Max Rena  Gold 1 Hộp thiếc/400g 284.000              309.000              240                     280                     

16 Lean Max Rena  Gold 2 Hộp thiếc/400g 289.000              309.000              240                     280                     

17 Cudo - Forte 581 mg Viên/ hộp 30v 74.000                77.000                

BS. Nguyễn Thị Phương Thùy

TRƯỞNG KHOA

Thành phố Bà Rịa, ngày      tháng     năm  2023

GIÁM ĐỐC

Dương Thanh
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